
KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO
 PHÓ TRƯỞNG BAN

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /ĐHKT-ĐT TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2025

LỊCH THI HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2025

KHÓA 49 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐỢT 2)

Ban Đào tạo kính gửi các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm Lịch thi học kỳ đầu năm 
2025 của sinh viên Khóa 49 ĐHCQ (Đợt 2). Đề nghị các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung 
tâm thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện các nội dung sau:
1. Sinh viên chuẩn bị thẻ sinh viên hoặc CMND (CCCD) để Cán bộ coi thi kiểm tra theo quy chế.
2. Đối với hình thức thi trực tuyến (ONLINE):
   - Phòng thi trong lịch thi dành cho Cán bộ coi thi đến UEH tổ chức thi. Riêng sinh viên sẽ THI 
ONLINE.
   - Sinh viên xem lịch thi trên trang thông tin cá nhân http://student.ueh.edu.vn/
   - Sinh viên học tại các cơ sở của UEH tại TP. HCM không đủ điều kiện về thiết bị, đường 
truyền để dự thi trực tuyến (theo Quy định số 4419/QĐ-ĐHKT-KHĐTKT) đăng ký theo link: 
http://dangkythi.ueh.edu.vn/ để được xếp thi trực tuyến tại phòng máy tính của UEH. Do số 
lượng máy vi tính có hạn; nếu số lượng sinh viên đăng ký vượt giới hạn thì thời gian thi, địa điểm 
thi trực tuyến tại Phòng máy UEH sẽ thay đổi có thể cách xa so với lịch thi đã thông báo. Thời 
hạn sinh viên đăng ký từ ngày 08/03/2025 đến ngày 10/03/2025. Kết quả đăng ký và thông tin 
lịch thi thay đổi sẽ được cập nhật tại https://daotao.ueh.edu.vn/category/tin-tuc/ vào ngày 
30/03/2025.
   - Danh sách sinh viên đưa vào lớp thi trước ngày 08/03/2025 để sinh viên có đầy đủ thông tin 
về lịch thi trước khi đăng ký.
   - Đề thi trực tuyến được sử dụng tài liệu thì chỉ được sử dụng tài liệu bản cứng, không được sử 
dụng file mềm hoặc tra cứu trên máy tính và các thiết bị khác.
3. Đối với hình thức thi tập trung:
- Sinh viên đến trường dự thi theo phòng thi và thời gian thi đúng trên Portal của sinh viên.

- Như trên;
- Ban Quản trị hạ tầng; 
- Ban BĐCLvKSNB;
- Website B.ĐT;
- Lưu: VT, B.ĐT.

Nơi nhận:

ThS. Võ Thị Tâm

Kính gửi: Các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm

- Các giảng đường  B2...   thi tại cơ sở B2 - 279 Nguyễn Tri Phương P.5 Q.10 TP.HCM (Khu B2)
- Các giảng đường  O...   thi tại cơ sở O - Cơ sở ảo sử dụng cho các hình thức thi trực tuyến

* Địa điểm thi:
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NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN CÓ THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị cơ sở dữ liệu

 (Phan Hiền)

25D1INF50911
901

13/04/2025 - 06g45 VPK.CNTTKD 36

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế lượng ứng dụng

 (Nguyễn Quang)

25D1ECO50106
703

11/04/2025 52

2 Kinh tế lượng ứng dụng

 (Nguyễn Quang)

25D1ECO50106
704

11/04/2025 51

NGÀNH CÔNG NGHỆ LOGISTICS - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thiết kế mặt bằng

 (Đinh Trần Gia Hưng)

25D1INT54705
101

27/04/2025 20

2 Thiết kế mặt bằng

 (Đinh Trần Gia Hưng)

25D1INT54708
601

27/04/2025 22

NGÀNH CÔNG NGHỆ LOGISTICS - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thiết kế và quản lý chuỗi cung ứng

 (Nguyễn Hằng Giang Anh)

25D1INT54704
901

20/04/2025 - 12g30 B2-212 20

2 Thiết kế và quản lý chuỗi cung ứng

 (Nguyễn Hằng Giang Anh)

25D1INT54708
401

20/04/2025 - 12g30 B2-211 22

NGÀNH CÔNG NGHỆ MARKETING - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Nghiên cứu marketing

 (Lê Thị Hồng Minh)

25D1BUS50321
503

13/04/2025 44
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NGÀNH CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Phát triển và thiết kế web

 (Lưu Toàn Định)

25D1TEC55002
701

20/04/2025 59

2 Phát triển và thiết kế web

 (Lưu Toàn Định)

25D1TEC55002
702

20/04/2025 49

3 Lãnh đạo thời đại số

 (Trịnh Thùy Anh)

25D1TEC55002
801

20/04/2025 58

4 Lãnh đạo thời đại số

 (Trịnh Thùy Anh)

25D1TEC55002
802

20/04/2025 47

NGÀNH HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN CÓ 
THUYẾT TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tư duy hệ thống

 (Hồ Thị Thanh Tuyến)

25D1INF50904
602

20/04/2025 - 06g45 VPK.CNTTKD 31

2 Tư duy hệ thống

 (Hồ Thị Thanh Tuyến)

25D1INF50904
603

20/04/2025 - 12g30 VPK.CNTTKD 30

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN CÓ THUYẾT TRÌNH 
TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tư duy hệ thống

 (Hồ Thị Thanh Tuyến)

25D1INF50904
601

13/04/2025 - 12g30 VPK.CNTTKD 48

2 Khoa học dữ liệu

 (Hoàng Anh)

25D1INF50905
920

27/04/2025 - 06g45 VPK.CNTTKD 44

3 Khoa học dữ liệu

 (Võ Văn Hải)

25D1INF50905
930

27/04/2025 - 06g45 VPK.CNTTKD 48

4 Khoa học dữ liệu

 (Nguyễn An Tế)

25D1INF50905
944

27/04/2025 - 06g45 VPK.CNTTKD 47

5 Khoa học dữ liệu

 (Nguyễn An Tế)

25D1INF50905
916

27/04/2025 - 12g30 VPK.CNTTKD 46

6 Khoa học dữ liệu

 (Hoàng Anh)

25D1INF50905
931

27/04/2025 - 12g30 VPK.CNTTKD 48
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NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN LMS

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kế toán quản trị

 (Phùng Quốc Việt)

25D1ACC5072
0801

06/04/2025 - 06g45 BOX-02 46

2 Kế toán quản trị

 (Phùng Quốc Việt)

25D1ACC5072
0802

06/04/2025 - 06g45 BOX-01 46

3 Kế toán quản trị

 (Nguyễn Phong Nguyên)

25D1ACC5072
0803

06/04/2025 - 06g45 BOX-03 39

4 Kế toán quản trị

 (Trịnh Hiệp Thiện)

25D1ACC5072
0804

06/04/2025 - 06g45 BOX-04 23
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NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kế toán tài chính theo IFRS

 (Nguyễn Thị Thu Nguyệt)

25D1ACC5071
9601

20/04/2025 - 06g45 B2-308 53

2 Kế toán tài chính theo IFRS

 (Trần Thị Thanh Hải)

25D1ACC5071
9602

20/04/2025 - 06g45 B2-311 56

3 Kế toán tài chính theo IFRS

 (Trần Thị Phương Thanh)

25D1ACC5071
9603

20/04/2025 - 06g45 B2-109 56

4 Kế toán tài chính theo IFRS

 (Nguyễn Thị Thu Nguyệt)

25D1ACC5071
9604

20/04/2025 - 06g45 B2-207 55

5 Kế toán tài chính theo IFRS

 (Nguyễn Thị Thu Nguyệt)

25D1ACC5071
9605

20/04/2025 - 06g45 B2-108 56

6 Kế toán tài chính theo IFRS

 (Phan Thị Thúy Quỳnh)

25D1ACC5071
9606

20/04/2025 - 06g45 B2-307 53

7 Kế toán tài chính theo IFRS

 (Phan Thị Thúy Quỳnh)

25D1ACC5071
9607

20/04/2025 - 06g45 B2-407 52

8 Kế toán tài chính theo IFRS

 (Trần Thị Thanh Hải)

25D1ACC5071
9608

20/04/2025 - 06g45 B2-408 50

9 Kế toán tài chính theo IFRS

 (Đặng Thị Mỹ Hạnh)

25D1ACC5072
0701

20/04/2025 - 08g45 B2-311 51

10 Kế toán tài chính theo IFRS

 (Nguyễn Thị Ngọc Bích)

25D1ACC5072
0702

20/04/2025 - 08g45 B2-310 49

11 Kế toán tài chính theo IFRS

 (Lê Việt)

25D1ACC5072
0703

20/04/2025 - 08g45 B2-308 42

12 Kế toán tài chính theo IFRS

 (Lê Việt)

25D1ACC5072
0704

20/04/2025 - 08g45 B2-207 (001 - 013) 13

B2-208 (014 - 027) 14

NGÀNH KẾ TOÁN TÍCH HỢP CHỨNG CHỈ NGHỀ NGHIỆP QUỐC TẾ (ACCA) - HỌC PHẦN TIỂU 
LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Nghiên cứu khoa học và kỹ năng viết 
học thuật

 (Trịnh Hiệp Thiện)

25D1ACC5071
9701

07/04/2025 58
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NGÀNH KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ THÔNG MINH - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Toán ứng dụng cho thiết kế

 (Nguyễn Thị Thu Vân)

25D1ARC51201
501

25/04/2025 27

2 Toán ứng dụng cho thiết kế

 (Nguyễn Thành Cả)

25D1ARC51201
502

25/04/2025 32

3 Toán ứng dụng cho thiết kế

 (Phạm Trí Cao)

25D1ARC51201
503

25/04/2025 32

NGÀNH KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ THÔNG MINH - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN CÓ THUYẾT 
TRÌNH TRỰC TUYẾN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Thiết kế đô thị thông minh

 (Nguyễn Minh Quang)

25D1ARC51202
401

06/04/2025 - 06g45 VPV.ÐTTMQL 31

2 Thiết kế đô thị thông minh

 (Đặng Thế Hiển)

25D1ARC51202
403

06/04/2025 - 06g45 VPV.ÐTTMQL 32

3 Thiết kế đô thị thông minh

 (Nguyễn Minh Quang)

25D1ARC51202
402

06/04/2025 - 12g30 VPV.ÐTTMQL 34

NGÀNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô ứng dụng

 (Huỳnh Văn Thịnh)

25D1ECO50108
801

12/04/2025 50

NGÀNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị học

 (Nguyễn Thị Diễm Em)

25D1MAN5020
0101

15/04/2025 89
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NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh doanh Quốc Tế tại Châu Á

 (Nguyễn Thị Huyền Trang)

25D1BUS50321
105

13/04/2025 41

2 Kinh doanh Quốc Tế tại Châu Á

 (Nguyễn Thị Huyền Trang)

25D1BUS50321
106

13/04/2025 44

3 Kinh doanh Quốc Tế tại Châu Á

 (Nguyễn Kim Thảo)

25D1BUS50321
107

13/04/2025 41

4 Kinh doanh Quốc Tế tại Châu Á

 (Dương Ngọc Hồng)

25D1BUS50321
108

13/04/2025 36

NGÀNH KINH DOANH SỐ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Nguyên lý kinh doanh số

 (Nguyễn Viết Bằng)

25D1MAN5021
8101

13/04/2025 44

2 Hành vi tổ chức

 (Nguyễn Văn Chương)

25D1MAN5020
0601

15/04/2025 45

NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Nghiên cứu marketing

 (Hồ Xuân Hướng)

25D1MAR5030
1706

13/04/2025 57

2 Nghiên cứu marketing

 (Đào Hoài Nam)

25D1MAR5030
1707

13/04/2025 55

3 Nghiên cứu marketing

 (Hồ Xuân Hướng)

25D1MAR5030
1708

13/04/2025 38

4 Nghiên cứu marketing

 (Đỗ Thị Hải Ninh)

25D1MAR5030
1709

13/04/2025 37

NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị chiến lược toàn cầu

 (Đoàn Thị Ngọc Thúy)

25D1BUS50317
801

20/04/2025 49

2 Quản trị chiến lược toàn cầu

 (Đỗ Ngọc Bích)

25D1BUS50317
802

20/04/2025 55
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NGÀNH KINH TẾ - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô ứng dụng (EN)

 (Võ Tất Thắng)

25D1ECO50112
401

08/04/2025 47

2 Kinh tế lượng ứng dụng

 (Phạm Như Mẫn)

25D1ECO50106
701

11/04/2025 64

3 Kinh tế lượng ứng dụng

 (Phạm Như Mẫn)

25D1ECO50106
702

11/04/2025 50

4 Kinh tế vĩ mô ứng dụng

 (Ngô Hoàng Thảo Trang)

25D1ECO50108
802

12/04/2025 64

NGÀNH KINH TẾ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Marketing căn bản

 (Nguyễn Phạm Phương Nhi)

25D1MAR5030
0102

13/04/2025 69

2 Quản trị học

 (Bùi Dương Lâm)

25D1MAN5020
0102

20/04/2025 75

NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vi mô ứng dụng (EN)

 (Hồ Hoàng Anh)

25D1ECO50119
201

11/04/2025 48

2 Kinh tế vi mô ứng dụng (EN)

 (Hồ Hoàng Anh)

25D1ECO50119
202

11/04/2025 41

3 Kinh tế vi mô ứng dụng

 (Nguyễn Quỳnh Hoa)

25D1ECO50113
801

12/04/2025 49

4 Kinh tế vi mô ứng dụng

 (Lâm Mạnh Hà)

25D1ECO50113
802

12/04/2025 53

NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Mua hàng và cung ứng toàn cầu

 (Đinh Thị Thu Oanh)

25D1BUS50312
207

27/04/2025 45

2 Mua hàng và cung ứng toàn cầu

 (Phạm Thị Trúc Ly)

25D1BUS50312
208

27/04/2025 35
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NGÀNH LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh doanh quốc tế

 (Nguyễn Thị Huyền Trang)

25D1BUS50305
201

06/04/2025 59

NGÀNH LUẬT KINH TẾ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Các học thuyết pháp lý

 (Võ Phước Long)

25D1LAW5110
0401

13/04/2025 49

2 Các học thuyết pháp lý

 (Đỗ Minh Khôi)

25D1LAW5110
0402

13/04/2025 41

3 Các học thuyết pháp lý

 (Đỗ Minh Khôi)

25D1LAW5110
0403

13/04/2025 34

4 Các học thuyết pháp lý

 (Võ Phước Long)

25D1LAW5110
0404

13/04/2025 35

NGÀNH LUẬT KINH TẾ - HỌC PHẦN TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Luật tố tụng dân sự

 (Trần Huỳnh Thanh Nghị)

25D1LAW5110
2001

20/04/2025 - 08g45 B2-108 56

2 Luật tố tụng dân sự

 (Trần Huỳnh Thanh Nghị)

25D1LAW5110
2002

20/04/2025 - 08g45 B2-109 50

3 Luật tố tụng dân sự

 (Trần Huỳnh Thanh Nghị)

25D1LAW5110
2003

20/04/2025 - 08g45 B2-208 35

4 Luật tố tụng dân sự

 (Trần Huỳnh Thanh Nghị)

25D1LAW5110
2004

20/04/2025 - 08g45 B2-207 37
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NGÀNH MARKETING - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Tư duy sáng tạo trong marketing

 (Hoàng Cửu Long)

25D1BUS50327
801

06/04/2025 28

2 Hành vi người tiêu dùng

 (Đào Hoài Nam)

25D1MAR5030
2104

13/04/2025 50

3 Hành vi người tiêu dùng

 (Đặng Văn Thạc)

25D1MAR5030
2105

13/04/2025 63

4 Tư duy sáng tạo trong marketing

 (Huỳnh Phước Nghĩa)

25D1MAR5031
9403

27/04/2025 34

NGÀNH MARKETING - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị chiến lược toàn cầu

 (Nguyễn Văn Dũng)

25D1BUS50310
904

20/04/2025 34
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NGÀNH NGÂN HÀNG - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị và chiến lược ngân hàng

 (Ngô Minh Vũ)

25D1BAN5060
8402

13/04/2025 50

2 Quản trị và chiến lược ngân hàng

 (Nguyễn Quốc Anh)

25D1BAN5060
8403

13/04/2025 48

3 Quản trị và chiến lược ngân hàng

 (Nguyễn Thị Thùy Linh, Dương Tấn 
Khoa)

25D1BAN5060
8404

13/04/2025 49

4 Quản trị và chiến lược ngân hàng

 (Phạm Khánh Duy)

25D1BAN5060
8405

13/04/2025 36

5 Quản trị và chiến lược ngân hàng

 (Phạm Khánh Duy)

25D1BAN5060
8406

13/04/2025 45

6 Quản trị và chiến lược ngân hàng

 (Trầm Thị Xuân Hương)

25D1BAN5061
0703

13/04/2025 18

7 Ngân hàng quốc tế

 (Trương Quang Thông)

25D1BAN5060
0802

27/04/2025 50

8 Ngân hàng quốc tế

 (Trương Quang Thông)

25D1BAN5060
0803

27/04/2025 52

9 Ngân hàng quốc tế

 (Trương Quang Thông)

25D1BAN5060
0804

27/04/2025 50

10 Ngân hàng quốc tế

 (Phạm Khánh Duy)

25D1BAN5060
0805

27/04/2025 39

11 Ngân hàng quốc tế

 (Trương Quang Thông)

25D1BAN5060
0806

27/04/2025 45

12 Ngân hàng quốc tế

 (Phạm Khánh Duy)

25D1BAN5060
5001

27/04/2025 18

NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Hành vi tổ chức các tổ chức công

 (Nguyễn Lê Hoàng Long)

25D1PUM5120
0301

27/04/2025 43
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NGÀNH QUẢN TRỊ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị chất lượng

 (Diệp Quốc Bảo)

25D1MAN5020
9204

02/04/2025 46

2 Quản trị chất lượng

 (Nguyễn Văn Hóa)

25D1MAN5020
9203

05/04/2025 46

3 Quản trị điều hành

 (Nguyễn Quốc Thịnh)

25D1MAN5020
0302

06/04/2025 61

4 Quản trị điều hành

 (Nguyễn Quốc Thịnh)

25D1MAN5020
0308

06/04/2025 63

5 Quản trị điều hành

 (Đặng Hữu Phúc)

25D1MAN5020
8807

06/04/2025 48

6 Quản trị nguồn nhân lực

 (Trương Nữ Tô Giang)

25D1MAN5020
8903

07/04/2025 39

7 Quản trị điều hành

 (Nguyễn Quốc Thịnh)

25D1MAN5020
0305

10/04/2025 60

8 Hành vi tổ chức

 (Trần Trọng Thùy)

25D1MAN5020
9101

10/04/2025 45

9 Quản trị điều hành

 (Nguyễn Quốc Thịnh)

25D1MAN5020
0306

11/04/2025 62

10 Quản trị nguồn nhân lực

 (Trần Trọng Thùy)

25D1MAN5020
8904

11/04/2025 50

11 Hành vi tổ chức

 (Trần Trọng Thùy)

25D1MAN5020
9102

11/04/2025 38

12 Quản trị điều hành

 (Nguyễn Quốc Thịnh)

25D1MAN5020
0301

12/04/2025 60

13 Quản trị điều hành

 (Đặng Hữu Phúc)

25D1MAN5020
0307

12/04/2025 60

14 Quản trị nguồn nhân lực

 (Phan Quốc Tấn)

25D1MAN5020
8905

12/04/2025 50

15 Quản trị điều hành

 (Từ Vân Anh)

25D1MAN5020
8806

13/04/2025 47

16 Quản trị điều hành

 (Nguyễn Quốc Thịnh)

25D1MAN5020
0303

14/04/2025 60
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NGÀNH QUẢN TRỊ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH (TIẾP THEO)

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

17 Quản trị nguồn nhân lực

 (Nguyễn Văn Chương)

25D1MAN5020
8901

14/04/2025 50

18 Quản trị điều hành

 (Đặng Hữu Phúc)

25D1MAN5020
0304

15/04/2025 60

19 Quản trị chất lượng

 (Đặng Hữu Phúc)

25D1MAN5020
0704

15/04/2025 58

20 Quản trị nguồn nhân lực

 (Phan Quốc Tấn)

25D1MAN5020
8902

15/04/2025 29

21 Quản trị chất lượng

 (Nguyễn Hoàng Kiệt)

25D1MAN5020
0701

20/04/2025 64

22 Quản trị chất lượng

 (Nguyễn Tấn Trung)

25D1MAN5020
0703

20/04/2025 60

23 Quản trị chất lượng

 (Nguyễn Hoàng Kiệt)

25D1MAN5020
0705

20/04/2025 60

24 Quản trị chất lượng

 (Nguyễn Hoàng Kiệt)

25D1MAN5020
0706

20/04/2025 65

25 Quản trị chất lượng

 (Nguyễn Tấn Trung)

25D1MAN5020
0707

20/04/2025 65

26 Quản trị chất lượng

 (Nguyễn Hoàng Kiệt)

25D1MAN5020
0708

20/04/2025 61

NGÀNH QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị nguồn nhân lực

 (Cao Văn Tiến)

25D1MAN5020
0409

06/04/2025 66

2 Quản trị nguồn nhân lực

 (Trương Nữ Tô Giang)

25D1MAN5020
8908

11/04/2025 26

3 Quản trị tài chính bệnh viện và bảo hiểm 
y tế

 (Trần Thị Thanh Phương)

25D1MAN5021
8801

13/04/2025 26

4 Quản trị tài chính bệnh viện và bảo hiểm 
y tế

 (Trần Thị Thanh Phương, Đinh Thị 
Liễu)

25D1MAN5021
3901

16/04/2025 61
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NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT 
TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị nguồn nhân lực du lịch

 (Nguyễn Đức Trí)

25D1TOU51506
706

05/04/2025 39

2 Quản trị nguồn nhân lực du lịch

 (Lê Phương Giao Linh)

25D1TOU51506
704

13/04/2025 51

3 Quản trị hiếu khách

 (Đinh Việt Phương)

25D1HOT51501
101

20/04/2025 50

4 Quản trị hiếu khách

 (Đinh Việt Phương)

25D1HOT51501
102

20/04/2025 47

NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị hiệu quả

 (Trần Tam Anh)

25D1TOU51500
301

01/04/2025 57

2 Quản trị hiệu quả

 (Trần Tam Anh)

25D1TOU51513
401

01/04/2025 23

NGÀNH QUẢN TRỊ KHỞI NGHIỆP - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị chất lượng

 (Diệp Quốc Bảo)

25D1MAN5020
0709

07/04/2025 74

2 Quản trị nguồn nhân lực

 (Phan Quốc Tấn)

25D1MAN5020
8909

10/04/2025 35

3 Quản trị nguồn nhân lực

 (Trần Hà Triêu Bình)

25D1MAN5020
0410

15/04/2025 58
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NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế vĩ mô ứng dụng

 (Nguyễn Quốc Định)

25D1ECO50108
803

12/04/2025 51

2 Kinh tế vĩ mô ứng dụng

 (Lâm Mạnh Hà)

25D1ECO50108
804

12/04/2025 49

3 Kinh tế vĩ mô ứng dụng

 (Ngô Hoàng Thảo Trang)

25D1ECO50108
805

12/04/2025 49

4 Kinh tế học quản lý nhân sự

 (Nguyễn Thị Bích Hồng)

25D1ECO50102
401

14/04/2025 68

5 Kinh tế học quản lý nhân sự

 (Nguyễn Thị Bích Hồng)

25D1ECO50102
402

14/04/2025 45

NGÀNH QUẢN TRỊ SỰ KIỆN VÀ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị đám đông

 (Trần Tam Anh)

25D1TOU51500
401

01/04/2025 49

NGÀNH QUẢN TRỊ SỰ KIỆN VÀ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT 
TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị kênh phân phối trong sự kiện 
và giải trí

 (Nguyễn Đức Trí)

25D1EVE51508
201

05/04/2025 50

2 Quản trị kênh phân phối trong sự kiện 
và giải trí

 (Nguyễn Đức Trí)

25D1EVE51508
202

05/04/2025 32

3 Quản trị nguồn nhân lực du lịch

 (Lê Phương Giao Linh)

25D1TOU51506
702

13/04/2025 49

NGÀNH ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Học sâu

 (Đinh Bình Khánh)

25D1INT54703
501

27/04/2025 43
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NGÀNH ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - HỌC PHẦN VẤN ĐÁP TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản lý dự án công nghệ

 (Nguyễn Bá Sơn)

25D1INT54705
901

06/04/2025 - 06g45 B2-108 43

2 Kỹ thuật robot 1

 (Trịnh Đức Cường)

25D1INT54701
801

13/04/2025 - 06g45 B2-108 45

3 Kỹ thuật robot 1

 (Nguyễn Trường Thịnh)

25D1INT54706
701

13/04/2025 - 12g30 B2-108 44

4 Vi điều khiển

 (Đặng Trí Dũng)

25D1INT54701
401

20/04/2025 - 06g45 B2-402 24

5 Vi điều khiển

 (Đặng Trí Dũng)

25D1INT54706
501

20/04/2025 - 12g30 B2-402 22

NGÀNH SONG NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VÀ THUẾ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ 
LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kế toán tài chính theo IFRS

 (Nguyễn Thị Thu Nguyệt)

25D1ACC5071
9609

20/04/2025 - 06g45 B2-211 (001 - 042) 42

B2-212 (043 - 084) 42

NGÀNH TÀI CHÍNH - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Quản trị và chiến lược ngân hàng

 (Trầm Thị Xuân Hương)

25D1BAN5060
8702

13/04/2025 51

2 Quản trị và chiến lược ngân hàng

 (Trầm Thị Xuân Hương)

25D1BAN5060
8703

13/04/2025 47

3 Quản trị và chiến lược ngân hàng

 (Nguyễn Từ Nhu)

25D1BAN5060
8704

13/04/2025 53

4 Quản trị và chiến lược ngân hàng

 (Ngô Minh Vũ)

25D1BAN5060
8705

13/04/2025 47

5 Quản trị và chiến lược ngân hàng

 (Nguyễn Từ Nhu)

25D1BAN5060
8707

13/04/2025 48

6 Quản trị và chiến lược ngân hàng

 (Trầm Thị Xuân Hương)

25D1BAN5060
8710

13/04/2025 51

7 Quản trị học

 (Lê Thanh Trúc)

25D1MAN5020
8701

20/04/2025 42
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NGÀNH TÀI CHÍNH CÔNG - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Ngân sách và tài chính Chính phủ

 (Đặng Văn Cường)

25D1PUF50400
602

10/04/2025 46

2 Ngân sách và tài chính Chính phủ

 (Đặng Văn Cường)

25D1PUF50400
601

15/04/2025 49

NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ QUẢN TRỊ TÀI SẢN - HỌC PHẦN DỰ ÁN

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kinh tế học tài chính

 (Nguyễn Kim Đức)

25D1ECO50113
901

20/04/2025 41

2 Kinh tế học tài chính

 (Nguyễn Thị Tâm Hiền)

25D1ECO50113
902

20/04/2025 38

NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ QUẢN TRỊ TÀI SẢN - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT 
TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Phương pháp nghiên cứu kinh tế (EN)

 (Võ Tất Thắng)

25D1ECO50111
804

12/04/2025 33

2 Phương pháp nghiên cứu kinh tế

 (Nguyễn Hoàng Bảo)

25D1ECO50101
210

13/04/2025 55

NGÀNH THUẾ - HỌC PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN TẬP TRUNG

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Kế toán tài chính theo IFRS

 (Lê Việt)

25D1ACC5071
9610

20/04/2025 - 06g45 B2-208 54

2 Kế toán tài chính theo IFRS

 (Nguyễn Thị Ngọc Bích)

25D1ACC5071
9611

20/04/2025 - 06g45 B2-310 56
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NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI - HỌC PHẦN TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH

SLPHÒNG THITHỜI GIAN THILỚP HPHỌC PHẦNSTT

1 Marketing căn bản - EN

 (Nguyễn Trần Phước, Hồ Xuân Hướng)

25D1MAR5031
6101

20/04/2025 53

2 Marketing căn bản - EN

 (Nguyễn Trần Phước)

25D1MAR5031
6102

20/04/2025 50

3 Marketing căn bản - EN

 (Trần Mai Đông)

25D1MAR5031
6103

20/04/2025 54
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